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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2254801022082 NamNguyễn Hoàng 01/06/2007 6 6.0 6.5 6.3 1

2254801022083 NhânHồ Thanh 29/06/2007 7 6.5 7.0 6.9 2

2254801022084 PhátTrần Đỗ Minh 22/02/2007 7 8.0 8.5 8.2 3

2254801022085 PhoTrần Văn Kim 09/06/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4

2254801022086 PhúcĐặng Hoàng 14/01/2007 5 7.0 6.0 6.1 5

2254801022087 PhúcHuỳnh Lâm Duy 16/09/2007 5 6.0 5.0 5.3 6

2254801022088 PhúcNguyễn Trọng 21/08/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

2254801022089 PhúcPhan Thành 27/08/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2254801022090 PhươngPhạm Minh 11/10/2007 8 8.0 9.0 8.6 9

2254801022091 QuânNguyễn Hồng 10/05/2004 7.5 8.0 8.5 8.2 10

2254801022092 TháiLê Quốc 07/08/2007 5 8.0 7.5 7.3 11

2254801022093 ThạnhPhạm Văn 01/10/2007 8 8.5 6.0 6.9 12

2254801022094 ThứcNguyễn Trí 25/04/2007 7 7.0 5.0 5.8 13

2254801022095 TiếnHuỳnh Hà Minh 21/09/2007 7 5.5 6.0 6.0 14

2254801022096 TínNguyễn Lê Bảo 14/11/2006 7 6.0 6.0 6.1 15

2254801022097 TínNguyễn Thành 21/07/2007 7.5 6.5 8.0 7.5 16

2254801022098 TínhĐỗ Văn 02/01/2007 6 8.0 6.0 6.5 17

2254801022099 TrạngLương Văn 21/07/2007 7 7.5 0.0 2.9 18

2254801022100 TrọngLý Bảo 04/08/2007 5 7.5 6.0 6.3 19

2254801022101 TrọngTrương Nguyễn Phú 22/09/2007 5 5.5 8.0 6.9 20

2254801022102 TrungNguyễn Tấn 29/12/2007 5 7.5 5.5 6.0 21

Châu Đốc, ngày tháng năm
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